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I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH
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động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
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tiêu 
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Đồ 
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8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

1  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
  Thể 

chất  # # # # #

10 1

Thực hiện 
đúng kỹ 
thuật và 

thuần thục 
các động tác 
trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh, 
nhịp bản 

nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và 

kết thúc 
động tác 

đúng nhịp.

 

Tập kết 
hợp 4 
động tác 
cơ bản 
trong bài 
tập thể 
dục :Cây 
cao,cỏ 
thấp

Bài 7: Cây 
cao,cỏ thấp
-Hô hấp: 
Ngửi hoa
-Tay: Cây 
cao,cỏ thấp
- Lưng, 
bụng, lườn : 
Gió thổi cây 
nghiêng
-Chân: Cây 
bé xíu,cây 
lớn lên

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x TDS TDS TDS TDS  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH
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Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

21 7

Giữ được 
thăng bằng 
cơ thể khi 
thực hiện 
vận động đi 
theo đường 
ngoằn ngoèo

 

Đi theo 
đường 
ngoằn 
ngoèo

Tiết học : Đi 
theo đường 
ngoằn 
ngoèoHĐN
T Trò 
chơi:Đi theo 
đường 
ngoằn ngoèo

 https:
//youtu.
be/EKZr
L7OOre
k?si=Ud
pqgD1y
3vfqssJr

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐH+

HĐNT    

29 14

Giữ được 
thăng bằng 
cơ thể khi 
thực hiện 
vận động 
chạy theo 
hiệu lệnh

x
Chạy 
theo hiệu 
lệnh

Tiết học : 
Chạy theo 
hiệu lệnh
HĐNT Trò 
chơi  Chạy 
theo hiệu 
lệnh

 https://
youtu.be
/d_oSnl
k8zuw?s
i=Nt3bu
AEUfF
KiVSfq

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất    HĐH+

HĐNT  

41 24

Thực hiện  
phối hợp 
vận động 
tay mắt khi 
ném bóng 

 

Ném 
bóng về 
phía 
trước = 2 
tay

Tiết học 
:Ném bóng 
về phía 
trước
HĐNT: Trò 

 https://
youtu.be
/dqEAm
57oa2M
?si=KV
cGcFp0

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x   HĐH+

HĐNT   

https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/EKZrL7OOrek?si=UdpqgD1y3vfqssJr
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/d_oSnlk8zuw?si=Nt3buAEUfFKiVSfq
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
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chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

về phía 
trước

chơi Ném 
bóng về 
phía trước

m1O6B
LmQ

44 27

Thực hiện  
phối hợp 
vận động 
tay mắt khi 
ném bóng 
vào đích xa 
70-100cm

 
Ném 
bóng vào 
đích 

Tiết học 
:Ném túi cát 
vào trúng 
đích
HĐNT: Trò 
chơi Ném 
túi cát vào 
trúng đích

 https://
youtu.b
e/BvQu
1U11wd
c?si=nA
G-
5iJi803-
qrG1

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐH+

HĐNT    

53 34

Thực hiện 
được vận 
động ngón 
tay để múa 
khéo

 

Xoa 
tay,chạm 
các đầu 
ngón tay 
với nhau

Trò chơi với 
ngón tay  Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

62 43
Biết lật mở 
các trang 
sách

 Lật mở 
trang sách

Bé xem tranh 
chuyện, An 

bum
 Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất  HĐG HĐG HĐG HĐG  

https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/dqEAm57oa2M?si=KVcGcFp0m1O6BLmQ
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
https://youtu.be/BvQu1U11wdc?si=nAG-5iJi803-qrG1
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CHỦ ĐỀ: 
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Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

76 54

Nhận đúng 
kí hiệu riêng 
của mình 
trên đồ dùng 
cá nhân: 
Khăn, ca, 
cốc, tủ đồ.

 

Nhận 
dạng kí 
hiệu riêng 
của mình 
trên đồ 
dùng cá 
nhân: 
Khăn, ca, 
cốc, tủ 
đồ.

Rèn trẻ biết 
nhận đúng 
ký hiệu, 
khăn, ca 
trong giờ 

học và các 
hoạt động 

khác

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất  VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

82 59

Biết tránh một 
số vật dụng, 
nơi nguy hiểm 
(bếp đang đun, 
phích nước 
nóng, xô nước, 
giếng) khi 
được nhắc nhở

 

 Nhận 
biết vật 
dụng 
nguy 
hiểm, 
những 
nơi nguy 
hiểm 
không 
được 
phép sờ 
vào hoặc 
đến gần

 Dạy trẻ 
Nhận biết 
nguy cơ 
không an 
toàn và 
phòng tránh: 
Sờ vào nước 
nóng, bếp 
đang đun, 
phích 
nước…)

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐC HĐC HĐG HĐG  
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8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

83 60

Biết tránh một 
số hành động 
nguy hiểm (leo 
trèo lên lan 
can, chơi 
nghịch các vật 
sắc nhọn…) 
khi được nhắc 
nhở

 

  Nhận 
biết một 
số hành 
động 
nguy 
hiểm và 
phòng 
tránh

  HĐNT: 
Dạy trẻ 
nhận biết 
một số hành 
động nguy 
hiểm và 
phòng tránh: 
Trèo lan 
can, chơi 
nguy 
hiểm….

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

84  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC  #  #  # # # #  

96 67

Biết một số 
đặc điểm nổi 
bật và cách 
sử dụng đồ 
dùng quen 
thuộc

 

Tên đặc 
điểm nổi 
bật, công 
dụng và 
cách sử 
dụng đồ 
dùng quen 
thuộc 
trong gia 
đình

Tiết học:
-Nhận biết 
những đồ 
dùng gia đình
HĐG: Đồ 
dùng gia đình 
bé

 Lớp 
học

Lớp 
học

Nhận 
thức x  HĐH+

HĐG    
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CHỦ ĐỀ: 
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8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

111 78

Biết được đặc 
điểm củaQuốc 
Tế Phụ nữ 
mung 8-3 
,những hoạt 
động cuả 
Quốc Tế Phụ 
nữ mùng 8-3  

x

Nhận biết 
đặc 
điểm,hoạt 
động của 
ngày Quốc 
Tế Phụ nữ 
mùng 8-3

Tiết học:trò 
chuyện với 
trẻ ngày 
mùng 8/3
HĐG: Trẻ 
nhận biết 1 
số hoạt 
động trong 
ngày 8/3

 Lớp 
học

Lớp 
học

Nhận 
thức x   HĐH+

HĐG   

125 90

Nói được 
tên của 
những 
người gần 
gũi khi được 
hỏi

 

Tên và 
công việc 
của 
những 
người 
thân gần 
gũi trong 
gia đình

Tiết học: 
Trò chuyện 
với trẻ về 
mẹ của bé
- Trò 
chuyện về 
người thân 
của bé 
HĐG: Nhận 
biết người 
thân của bé

 Lớp 
học

Lớp 
học

Nhận 
thức x HĐH+

HĐG  HĐH+
HĐG  

127  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NGÔN NGỮ  #  #  # # # #  
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CHỦ ĐỀ: 
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Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

129 92

 Thực hiện 
được nhiệm 
vụ gồm 2 - 3 
hành động

 

Nghe và 
thực hiện 
các yêu 
cầu bằng 
lời nói

Hiểu lời cô 
nói
+Nghe và 
thực hiện 
các yêu cầu 
bằng lời nói

 Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐG HĐG HĐG HĐG  

134 94

Hiểu nội 
dung chuyện 

ngắn đơn 
giản: Trả lời 

được các 
câu hỏi về 
tên truyện, 
tên và hành 
đọng của 

các nhân vật

 

Nghe cô 
kể 
chuyện:
Thỏ con 
không 
vâng 
lời,Cả 
nhà ăn 
dưa hấu

Kể 
chuyện:Thỏ 
con không 
vâng lời
HĐC:Ôn lại 
chuyện Thỏ 
con không 
vâng lời

 Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  HĐH+

HĐC    

147 95

 Hiểu nội 
dung bài 

thơ,ca 
dao,đồng 
dao,hò 

vè,câu đố. 

 

Nghe các 
bài thơ, 
ca dao, 
đồng dao, 
hò vè, 
câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, 
hò vè, câu 
đố:Yêu mẹ, 

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  

HĐC

HĐC HĐC HĐC  
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dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

Trả lời được 
các câu hỏi 
về tên bài 

thơ,ca 
dao,đồng 
dao,hò 

vè,câu đố

Cái bát, Qủa 
8/3, Chổi 
ngoan…

159 98

 Hiểu nội 
dung bài 

hát. Trả lời 
được các 

câu hỏi về 
tên bài hát

 

Nghe các 
bài hát

Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên 
băng 
đĩa,máy 
tính,cô hát 
trẻ nghe:Cả 
nhà thương 
nhau, lời 
chào buổi 
sáng, Cho 
con, mẹ có 
yêu không 
nào,…

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

169 10
1

Đọc được 
bài thơ,ca 
dao,đồng 
dao với sự 

giúp đỡ của 
cô giáo

 

Đọc các 
đoạn 
thơ,bài 
thơ ngắn 
có  câu 3-
4 
tiếng:Yêu 
mẹ;Chổi 
ngoan

Tiết học:
- Thơ:Yêu 
mẹ;Chổi 
ngoan, Quà 
8/3

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x

.

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC  

186  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG 
XÃ HỘI  #  # # # # # # #

198 11
7

Chơi và 
giao tiếp với 
mọi người

 

Giao tiếp 
với 
những 
người 
xung 
quanh

Rèn trẻ cách 
chơi và giao 
tiếp với mọi 
người

 Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NXH  HĐC HĐC HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

200 11
9

Biểu lộ sự 
thân thiện 

với mội 
trường cây 

xanh: không 
bẻ cành ngắt 

hoa. Tập 
làm một số 
việc chăm 

sóc cây

x

Giúp trẻ 
biết yêu 
quý và 
chăm sóc 
cây xanh

Dạy trẻ tưới 
cây, nhổ cỏ, 
lau lá cây 
trong giờ 
hoạt động 
ngoài trời  Lớp 

học
Lớp 
học

TCK
NXH  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

204 12
2

Thực hiện 1 
số yêu cầu 
của người 

lớn

 

Thực hiện 
1 số quy 
định đơn 
giản 
trong sinh 
hoạt ở 
nhóm, 
lớp: Xếp 
hàng chờ 
đến lượt, 
để đồ 
chơi vào 

Rèn trẻ biết 
thực  hiện 
một số yêu 

cầu đơn giản 
của người 

lớn

 Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NXH x HĐG HĐG HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

nơi quy 
định

205  C.PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ  # Lớp 
học #       

210 12
3

Biết hát theo 
1 vài bài 
hát/ bản 

nhạc quen 
thuộc

 

Hát theo 
nhạc bài 
hát:Mẹ 
yêu 
không 
nào;Lời 
chào buổi 
sáng; Quà 
tặng 
mẹ;Cả 
nhà 
thương 
nhau

Tiết học:
-Dạy hát:Mẹ 
yêu không 
nào;Lời 
chào buổi 
sáng; Quà 
mùng 
8/3;Cả nhà 
thương nhau

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC  

 12
9

Thích cầm 
bút, di 
màu,vẽ  
nguệch 

ngoặc, nặn, 
xếp hình 

  

Di màu gia 
đình bé, áo 
váy tặng mẹ  Lớp 

học
Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐG   HĐH+
HĐG  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

trang trí 
theo chủ đề

240 13
0

 Thích Chơi 
vơi màu 

nước và tạo 
ra các sản 
phẩm đơn 

giản theo sự 
hướng dẫn 

của cô

x

Tập in 
tranh 
bằng màu 
nước

Tiết học:
- In màu: : 
Chấm màu 
hộp quà  Lớp 

học
Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x   HĐH+

HĐG   

254 13
2

Thích chơi 
với đất nặn 

và tạo ra sản 
phẩm đơn 

giản theo sự 
hướng dẫn 

của cô

 

Chơi với 
đất 
nặn,thực 
hiện các 
thao tác 
nặn xoay 
tròn,lăn 
dài,véo 
đất,bóp 
mềm đất

Tiết học:
-Nặn : Đôi 
đũa

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x  HĐH+

HĐG    

    Chia theo 
lĩnh vực Tổng số:     166 13 13 13 13  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

    

                                                   
Trong đó: - 
Lĩnh vực 
thể chất

    61 7 7 7 7  

    
                                                                    
- Lĩnh vực 
nhận thức

    23 1 1 1 1  

    
                                                                    
- Lĩnh vực 
ngôn ngữ

    31 4 4 4 4  

    

                                                                    
- Lĩnh vực 
TCKNXHT
M

    6 1 1 1 1  

    Tổng số:      19 19 19 19  
    Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2 2  
    Đón trả trẻ 2 2 2 2  
     
    

Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0  
     
    

Chia theo 
hoạt động 
trong chế 
độ sinh 

hoạt
Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 0 0 0 0  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

    - Thể dục sáng 1 1 1 1  
    - Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  
    Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0  
    Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  
     + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0  
    Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 4 4 4 4  
    Chơi - tập ngoài trời 2 2 2 2  

     Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động ngoài trời 2 2 2 2  

    Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0 0  

    Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý thích (buổi 
chiều) 0 0 0 0  

     Hoạt động góc ( HĐG) 6 6 6 6  
Hoạt động góc 4 4 4 4
Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động góc 2 2 2 2

     - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
    Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
    Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0 0  
     Chơi - tập theo ý thích (HĐC) 5 5 5 5  
    Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 3 3 3 3  
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CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ 

đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguy
ên 
học 
liệu

 

Địa 
điể

m tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thuộc 
lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu 
-nội 
dun
g cốt 
lõi
 

Đồ 
dùng 

gia đin 
h bé

Người 
thân 

của bé

Chào 
mừng 
mùng 

8/3

Mẹ 
yêu 

của bé

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

    Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo ý thích 
(buổi chiều) 2 2 2 2  

     - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0  
     -  Lễ hội 0 0 0 0  
    - Chơi – tập có chủ định 5 5 5 5  
     .+ Giờ thể chất 1 1 1 1  
     .+ Giờ nhận thức 1 1 1 1  
     .+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 0  
    

Chia cụ thể 
hoạt động 
chơi tập có 
chủ định  .+ Giờ TC-KNXHTM 2 2 2 2  

II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Đồ dùng gia đình bé 1 Từ ngày 17/2 – 21/2 Vũ Thị Hải Yến

Nhánh 2: Người thân của bé 1 Từ ngày 24/2-  28/2 Lê Thị Lởi

Nhánh 3: Ngày  8/3 1 Từ ngày 3/3 -  7/3 Vũ Thị Hải Yến

Nhánh 4: Mẹ của bé 1 Từ ngày 10/3 -  14/3 Lê Thị Lởi
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     III.CHUẨN BỊ:
Nhánh 1 “” Đồ dùng gia 

đình bé
Nhánh 2“Người thân của 

bé”
Nhánh 3“Ngày mùng  

8/3”
Nhánh 4: “Mẹ của bé”

Giáo 
viên

- Dự kiến mua đồ dùng 
nguyên học liệu và phụ huynh 
đầu tư cho trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề 
đồ dùng gia đình bé
- Nội dung các bài hát, thơ, 
câu chuyện về chủ đề CĐ “Đồ 
dùng gia đình bé”
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ 
đề: Tranh ảnh , video về Đồ 
dùng gia đình bé
- Trò chuyện với trẻ Đồ dùng 
gia đình bé :Có những đồ 
dùng gì? Đồ dùng nào con 
thích? Trẻ kể

- Dự kiến mua đồ dùng 
nguyên học liệu và phụ 
huynh đầu tư cho trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề Người thân của bé
- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ đề 
Người thân của bé
- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
phục vụ chủ đề: Tranh ảnh 
, video , Hình ảnh về  
Người thân của bé như : 
Gia đình bé
- Trò chuyện với cô và các 
bạn về chủ đề :Người thân 
của bé Gia đình con có ai? 
Con yêu ai nhất?

- Dự kiến mua đồ dùng 
nguyên học liệu và phụ 
huynh đầu tư cho trẻ
- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ 
đề CĐ “Ngày mùng  8/3”
- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
phục vụ chủ đề: Tranh 
ảnh , video về Ngày 
mùng  8/3
- Trò chuyện với trẻ về 
Ngày mùng  8/3 có 
những gì: Có những hoạt 
động gì? Con làm gì để 
giúp mẹ? Trẻ kể 

Xây dựng kế hoạch Dự 
kiến mua đồ dùng 
nguyên học liệu 
- Sưu tầm tranh ảnh về 
CĐ: Mẹ của bé
- Nội dung các bài hát, 
thơ, câu chuyện về chủ 
đề Mẹ của bé 
- Xây dựng môi trường 
cho trẻ hoạt động theo 
chủ đề nhánh.
- Tranh ảnh , video về 
Mẹ của bé 
- Trò chuyện về chủ đề 
nhánh về Mẹ yêu của 
bé”: Hỏi trẻ Mẹ con tên 
gì? Mẹ con có xinh 
không? Mẹ thích gì? Trẻ 
kể

Nhà 
trường

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn và 
góp ý để giáo viên sửa đổi.
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề và sáng tạo

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn.
- Bổ sung, trang bị đầy đủ 
đồ dùng đồ chơi thực hiện 
theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn.
- Chuẩn bị đầy đủ trang 
thiết bị dạy học cho giáo 
viên và trẻ.

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn.
Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo môi 
trường theo chủ đề và 
sáng tạo
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Nhánh 1 “” Đồ dùng gia 
đình bé

Nhánh 2“Người thân của 
bé”

Nhánh 3“Ngày mùng  
8/3”

Nhánh 4: “Mẹ của bé”

Phụ 
huynh

- Bổ sung đồ dùng học tập cho 
con theo chủ đề?
- Phụ huynh kết hợp với cô 
giáo giáo dục trẻ các bài thơ 
câu chuyện, kỹ năng trong chủ 
đề 

- Bổ sung đồ dùng học tập 
và nguyên học liệu cho 
con theo chủ đề
- Phụ huynh kết hợp với cô 
giáo giáo dục trẻ các bài 
thơ câu chuyện, kỹ năng, 
nề nếp trong chủ đề
- Tạo không khí vui tươi 
giúp trẻ hứng thú khi đến 
lớp.

- Ủng hộ một số nguyên 
học liệu, tranh ảnh để 
làm đồ dùng, đồ chơi. 
- Phụ huynh kết hợp với 
cô giáo giáo dục trẻ các 
bài thơ câu chuyện, kỹ 
năng trong chủ đề số đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp.

- Phụ huynh kết hợp với 
cô giáo giáo dục trẻ các 
bài thơ câu chuyện, kỹ 
năng trong chủ đề số đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp.

                                                                                                                                   T.M NHÀ TRƯỜNG
                    GIÁO VIÊN                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       Lê Thị Lởi   Vũ Thị Hải Yến                                                                                Ngô Thị Diệp
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